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PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết lập Sơ đồ định hướng quy hoạch nông thôn mới
 Xác định quy hoạch là bước đi tiên phong quan trọng nhất để phấn đấu đưa công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, toàn diện, có định hướng ổn định lâu dài, phù hợp với địa phương để khai thác tiềm năng, lợi thế trên địa bàn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thôn và có sự liên kết kinh tế trong toàn xã. Chính vì vậy, Thôn Đồng Sơn, xã Quang Diệm cần thiết phải thực hiện “Lập định hướng quy hoạch nông thôn mới thôn Đồng Sơn xã Quang Diệm”. 
2. Mục tiêu quy hoạch

- Quy hoạch và kết nối mạng lưới dân cư của các hộ trong thôn trên địa bàn xã, phù hợp với phong tục, tập quán và lối sống của người dân.

- Hiện đại hóa bộ mặt nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

- Quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dân.

- Quy hoạch phân vùng sản xuất, góp phần hợp lý hóa cây trồng- vật nuôi, tăng năng lực sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phát triển có tính bền vững.

- Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển bền vững.

- Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, góp phần phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Quy hoạch hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và nâng cao năng suất.

3. Các căn cứ lập quy hoạch

3.1. Các căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư 07/2010/TT-BNNPTNN ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

- Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;


- Căn cứ Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025;

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
1. Vị trí địa lý 

1.1. Vị trí địa lý 

Thôn Đồng Sơn là thôn nằm ở phía Nam của xã Quang Diệm, có vị trí địa lý:

- Phía Bắc giáp: Thôn Quang Thủy, Xuân Mai, Hữu Trạch, Đồng Tiến;

- Phía Nam giáp: xã Sơn Hàm;
- Phía Đông giáp: TT Phố Châu;
- Phía Tây giáp: Thôn Yên Long.
2. Tổng diện tích đất tự nhiên trong địa giới hành chính là 238,34 ha.
3. Hiện trạng dân cư nông thôn

3.1. Dân số và lao động

a. Dân số:

-  Thôn Đồng Sơn có 73 hộ với 217 nhân khẩu; 

- Số hộ nghèo là 6 hộ, chiếm  8,22%; Số hộ cận nghèo là 5 hộ, chiếm 6,85%.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 có 0,90%.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn  1,2%.

4. Cơ cấu kinh tế

- Tổng giá trị sản xuất đạt 10,437 tỷ đồng. Trong đó:


+ Nông, lâm nghiệp: Chiếm 53%.


+ Tiểu thủ CN, xây dựng cơ bản, ngành nghề khác: Chiếm 23%.


+ Thương mại, dịch vụ, lương hưu: Chiếm 24%.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 150,0 tấn;

- Thu nhập bình quân đầu người năm đến tháng 9/2023 đạt  49,0 triệu đồng/người/năm..

- Bình quân lương thực đầu người đạt trên 691,24 kg/người/năm.

- Tốc độ tăng trường kinh tế đạt trên:  11,5%.
5. Văn hóa, thể thao

- Nhà văn hóa, sân thể thao: 1284,0 m2 , Diện tích sàn xây dựng: 120m2; Số ghế: 140 chổ

6. Sản xuấn nông nghiệp.

             Diện tích trồng lúa 3,47 ha, Đất trồng màu và cây hàng năm khác 20,64 ha, đất trồng cây lâu năm, rừng sản xuất 76,60 ha.
PHẦN III

PHƯƠNG ÁN ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI
 THÔN ĐỒNG SƠN
I. CÁC DỰ BÁO PHÁT TRIỂN TRONG KỲ QUY HOẠCH

1. Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ

1.1. Dự báo quy mô dân số, lao động

Dựa vào kết quả điều tra thực tế, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tăng cơ học hiện tại và trong những thời kỳ trước, dự báo tỷ lệ phát triến dân số của thôn trong kỳ quy hoạch như sau:  

Dự báo dân số của thôn trong giai đoạn quy hoạch tính theo công thức:                                                                                                                                           




Nt = N0 (1 + P/100)t 


Trong đó: Nt là dân số năm t; No là dân số đầu kỳ (2022); P là tỷ lệ phát triển dân số bình quân trong kỳ. 

Tỷ lệ phát triển dân số của thôn đầu kỳ là 1,1%, dự kiến giảm dần qua các năm, đến cuối kỳ quy hoạch còn 0,90% (kể cả tự nhiên va cơ học). Tỷ lệ phát triển dân số bình quân là 1,0%/năm.

1.2. Dự báo phân bố dân cư

+ Khu dân cư : Thôn Đồng Sơn, bố trí tập trung, quy mô dân số năm 2025 khoảng 233 khẩu và đến năm 2030 khoảng 250 khẩu.

1.3. Định hướng bố trí dân cư

Trên cơ sở hiện có, trong kỳ quy hoạch sẽ chỉnh trang lại diện tích các khu dân cư cũ. Giữ nguyên quy mô hộ trong khu dân cư cũ, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư, vận động nhân dân đổi đất để chỉnh trang và xây mới bờ rào. Bố trí sắp xếp nhà ở, các công trình phụ trợ trong vườn một cách khoa học, hợp lý. Hệ thống nhà vệ sinh và khu chuồng trại phải cách ly khu nhà ở và giếng nước, các hố chứa phân, rác phải xử lý đáy chống thấm và được phủ kín phía trên. Bắt đầu xây dựng các bể Biogas và hệ thống hố xí tự hoại... 

2. Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế

2.1. Xác định các tiềm năng

- Phát triển các khu sản xuất kinh doanh tập trung quy mô lớn. 

- Phát triển các thương mại, dịch vụ, ăn uống gắn liền với khu vực  chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản tập trung.

- Duy trì, phát triển đất sản xuất nông nghiệp với lợi thế cây cam, chanh …. Gắn với nuôi trồng thủy sản .

2.2. Định hướng phát triển kinh tế

2.2.1. Phát triển ngành sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ

- Với lợi thế giao thông thuận lợi, thuận lợi cho bà con vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại giao thương buôn bán.

2.2.2. Phát triển ngành nông nghiệp

a. Trồng trọt:

- Cây lúa: Trong định hướng những năm tới đây tiếp tục phát huy thế mạnh hiện có để phát triển sản xuất trồng lúa theo hướng hiện đại, công nghiệp, lấy hiệu quả sản xuất làm mục tiêu hàng đầu.

- Cây màu: Với các vị trí đất cao cạn, đất bằng chưa sử dụng trong kỳ sẽ trồng cây rau màu như các loại cây: lạc, đậu, ngô, ..… phục vụ nhu cầu thực phẩm cho người dân xã nhà và các vùng lân cận. 

- Cây lâu năm: việc phát triển cây ăn quả được chú trọng, các mô hình phát triển kinh tế vườn đồi được nhân rộng và phát triển kịp thời, đặc biệt là phát triển cây ăn quả có múi, tăng nhanh theo hàng năm; đặc biệt là diện tích trồng cam, trồng chanh, nhiều mô hình trồng cam, chanh đạt tiêu chuẩn VietGap. Sản lượng hàng năm bán ra thị trường phục vụ nhu cầu người dân xã nhà và các vùng lân cận. 

b. Chăn nuôi

Phát triển chăn nuôi dưới hai hình thức chính: Chăn nuôi tập trung theo các mô hình chuyên nuôi hoặc kết hợp với trồng trọt, thủy sản và chăn nuôi tại các hộ gia đình, các gia trại.

c. Thủy sản


Phát triển nuôi cá nước ngọt tại mô hình chính là thâm canh tại các khu vực ruộng ngập úng. Đồng thời tận dụng các hồ, ao trong các hộ gia đình trên địa bàn để đầu tư nuôi trồng thủy sản.

- Đất phi nông nghiệp: Tận dụng các diện tích đất sản xuất nông nghiệp có năng suất thấp để mở rộng diện tích đất phi nông nghiệp.

- Đất chưa sử dụng: Sử dụng triệt để quỹ đất chưa sử dụng để xây dựng hệ thống hạ tầng, cải tạo thành đất nông nghiệp. 
3. Tính chất của Thôn Đồng Sơn
- Là thôn nông nghiệp thuần túy, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đi qua là thế mạnh để sản xuất hàng hóa thương phẩm.
- Có lợi thể về phát triển kinh tế vườn đồi trồng cây ăn quả.

- Là thôn có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, cần giữ gìn, khôi phục nhằm bảo tồn giá trị văn hóa tốt đẹp vốn có.

4. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật

4.1. Giao thông

- Đường giao thông trục thôn, liên thôn: Nền đường rộng 5,0m- 7,50m, mặt đường rộng 3,5m – 5,50m, kết cấu  thảm nhựa, bê tông.

- Đường giao thông ngõ xóm: Nền đường rộng 5,0m- 7,50m, mặt đường rộng 3,0m- 5,50m, kết cấu bê tông.

- Đường trục chính nội đồng: Nền đường rộng 5,0m- 7,50, mặt đường rộng 3,0m – 5,50m, kết cấu cứng hóa.

4.2. Cấp nước

Chỉ tiêu cấp nước sạch nông thôn: 

- Nước cấp cho sinh hoạt: trường hợp cấp nước đến hộ gia đình đảm bảo tối thiểu 60 lít/người/ngày đêm; trường hợp cấp nước đến vị trí lấy nước công cộng đảm bảo tối thiểu 40lít/người/ngày đêm;

- Nước cấp cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại hộ gia đình ≥ 8% lượng nước cấp cho sinh hoạt;

4.3. Cấp điện

- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu là 150 W/người;

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng phải đảm bảo > 15% nhu cầu điện sinh hoạt;

- Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải tính toán dựa trên các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở sản xuất.

II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ

1. Điểm dân cư và khu vực dân cư 

Chỉnh trang khu dân cư cũ, quy hoạch phát triển các khu dân cư mới. Quy hoạch đến năm 2030 có tổng diện tích ở trong kỳ quy hoạch sẽ bố trí đủ đất cho số hộ tăng dân số tự nhiên, hộ tăng dân số cơ học và hộ nhỡ thì.
* Xác định định mức cấp đất ở mới:

Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành một số nội dung  của luật đất đai  và các văn bản hướng dẫn  thuộc thẩm quyển của UBND tỉnh  để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hạn mức công nhận diện tích đất ở đối với thửa đất có vườn ao; hạn mức công nhận diện tích đất nông nghiệp do tự khai hoang và diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

	STT
	Điểm dân cư tập trung
	Tên thôn
	Diện tích (ha)
	Lấy trên loại đất

	1
	Quy hoạch xem dăm trong khu dân cư
	Đồng Sơn
	0,20
	Đất màu, đất chưa sử dụng


1. Định hướng quy hoạch nhà văn hóa thôn.
* Theo tiêu chí quy hoạch:

- Diện tích đất: ≥  500 m2; 

- Cơ cấu các khối công trình: 


Nhà văn hóa cấp thôn có sức chứa ≥ số hộ của thôn đó để tổ chức các hoạt động như: học tập cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhóm sinh hoạt câu lạc bộ sở thích;

3. Quy hoạch công trình thể dục, thể thao

* Tiêu chí quy hoạch:

- Diện tích sân thể thao trung tâm cấp xã: ≥ 13.000m2, sân cấp thôn ≥ 5.000m2.
4. Quy hoạch sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng

* Tiêu chí: 

- Có cơ chế ưu đãi cho các hộ trong địa phương có điều kiện về vốn đầu tư phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh sản xuất đồ gỗ, gia công cơ khí, phát triển làng nghề chế biến các sản phẩm từ  nhung hươu, ong ......, ngoài ra có cơ chế thu hút, ưu đãi cho các nhà đầu tư ngoài địa phương vào đầu tư tại thôn.

- Khuyến khích các hộ gia đình tại các thôn có vị trị thuận lợi về giao thông, mở mang các ngành nghề như: vận tải, sửa chữa máy móc, cơ khí,chế biến các sản phẩm từ nhung hươu, chế biến mật ong.........

5. Quy hoạch điểm thương mại – dịch vụ

Trong kỳ quy hoạch cần xúc tiến việc nâng cấp, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng dịch vụ - thương mại chu yếu hộ gia đình cá thể.
* Bố trí quy hoạch:

+ Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống, làm ăn ở các vị trí thuận lợi của các hộ phát triển các ngành nghề dịch vụ như: buôn bán hàng hóa, buôn bán các hàng vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, cửa hàng ăn uống...

6. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

6.1. Định hướng
Trong những năm tới vẫn xác định nông nghiệp vẫn giữ vị trí quan trọng, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân trong xã, là tiền đề để phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. 

6.2. Quy hoạch bố trí cây trồng, vật nuôi

6.2.1. Về trồng trọt

- Xác định cây trồng chủ lực của ngành trồng trọt là cây lúa nước.

a. Đất trồng lúa
- Diện tích gieo trồng lúa cả năm khoảng 38,50 ha, trong đó diện tích trồng lúa 2 vụ: 38,50 ha.

- Năng suất bình quân cuối kỳ đạt 5,50 tấn/ha gieo trồng.

- Hình thành các vùng chuyên canh như sau: 

* Vùng chuyên trồng lúa chất lượng cao:
Bố trí diện tích đất trồng lúa, xây dựng mô hình thâm canh lúa cao sản thông qua việc ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật thâm canh gieo cấy các giống có tiềm năng, năng suất cao như các giống lúa lai, lúa thuần, bố trí tưới tiêu hợp lý, bón cân đối NPK, phòng trừ sâu bệnh kịp thời,...

b. Đất chuyên trồng màu

* Vùng chuyên trồng màu rau sạch:
Trong kỳ quy hoạch bố trí quy hạch  02 vùng trồng màu với diện tích 1,0 ha, ngoài ra diện tích  rau màu còn được các hộ gia đình trồng tại các vườn hộ với khoảng diện tích 0,50 – 1,0 ha.

c. Về chăn nuôi

- Xác định vật nuôi chủ lực của thôn là nuôi hươu, dê, thỏ, gia cầm. ….
- Dự kiến tổng đàn gia súc, gia cầm trong kỳ quy hoạch có:

	STT
	Hiện trạng đến tháng 7 năm 2023
	Quy hoạch dự báo đến năm 2030

	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Trâu bò: 70 con
	Trâu bò: 165 con

	2
	Lợn: 41 con
	Lợn: 105 con

	3
	Hươu: 71 con
	Hươu:350 con

	4
	Gia cầm: 1290 con
	Gia cầm: 3550 con

	5
	Đàn ong: 43 đàn
	Đàn ong: 260 đàn

	6
	Dê: 11 con
	Dê: 320 con

	7
	Thỏ: 0  con
	Thỏ: 0 con

	8
	Chó: 100 con
	Chó: 160 con


- Các hình thức chăn nuôi chủ yếu: hộ gia đình, gia trại tổng hợp.
- Khu sản xuất phải bố trí gần các trục đường chính, đường liên thôn, liên xã, liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và khu ở nhưng phải cuối hướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước;

* Hình thức chăn nuôi tại các gia đình:

Bên cạnh các khu vực chăn nuôi tập trung được hình thành trong hiện tại và trong kỳ quy hoạch thì hình thức chăn nuôi tại các hộ gia đình dù không khuyến khích nhưng do các yếu tố về nguồn vốn, lao động, nhu cầu phân bón hữu cơ,… cũng sẽ tồn tại. Đối với hình thức chăn nuôi này cần chú ý đến xử lý chất thải để giảm thiểu tình trạng ô nhiểm môi trường trong khu dân cư. Đối với các hộ phát triển chăn nuôi tại nhà cần xây dựng bể Biogas.

- Các vật nuôi chính trong các hộ gia đình gồm: hươu, trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngan...

d. Về nuôi trồng thủy sản

Trong kỳ quy hoạch khuyến khích người dân tiếp tục đầu tư con giống hợp lý với hình thức nuôi thâm canh. Từ đó tăng nguồn thu, tạo nguồn thực phẩm sạch phục vụ người dân xã nhà và các xã lân cận.

- Quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản theo hình thức thâm canh và trong vườn hộ.
e. Đất nông nghiệp khác, trồng màu.

- Quy hoạch khu vực đất nông nghiệp kém hiệu quả diện tích khoảng 1,20 ha chuyển sang trồng màu, các loại cây có hiệu quả kinh tế cao.
7. Quy hoạch hạ tầng xã hội

7.1 Quy hoạch trụ sở 

7.2. Quy hoạch công trình văn hóa, sinh hoạt cộng đồng

a. Quy hoạch nhà văn hoá cấp xã

* Tiêu chí quy hoạch xây dựng

- Diện tích đất: ≥ 1.000 m2.

- Cơ cấu các khối công trình: Nhà văn hóa cấp xã hoặc hội trường đa năng có sức chứa: ≥ 200 chỗ, trong đó để tổ chức các hoạt động như học tập cộng đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triền lãm, phòng đọc sách báo (tối thiểu là 15 chỗ ngồi đọc), đài truyền thanh cấp xã, nhóm sinh hoạt câu lạc bộ sở thích và sân khấu ngoài trời .

8. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và môi trường

8.1. Quy hoạch hệ thống giao thông

* Quan điểm quy hoạch

- Phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và lâu dài, kết nối liên hoàn với đường huyện, đường tỉnh. Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức mạng lưới đường thuỷ phục vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách;

- Phù hợp với địa hình, giảm khối lượng đào đắp và các công trình phải xây dựng trên tuyến;

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng phải đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hỏa nông nghiệp và phù hợp phương tiện vận chuyển;

+ Nhóm đường dân sinh bao gồm: đường liên xã (LX), đường trục xã (TX), đường liên thôn, đường ngõ xóm. 

+ Nhóm đường nội đồng bao gồm cả: Đường trục chính nội đồng và đường bờ vùng, bờ thửa.

a. Đường trục thôn

Mặt cắt quy hoạch: Nền đường rộng 5,0 – 7,50 m; Mặt đường rộng 3,50 – 5,50 m; Lề đường rộng 0,75 – 2,00 m x 2 bên; Kết cấu đường: Nhựa, bê tông.
b. Đường ngõ xóm

Thôn Đồng Sơn có 6 tuyến đường ngõ xóm với tổng chiều dài 1,670 km.

Mặt cắt quy hoạch: Nền đường rộng 5,00 – 6,50 m; Mặt đường rộng 3,00 – 5,0 m; Lề đường rộng  0,75 m x 2 bên; Kết cấu đường: Bê tông.
	TT
	Hạng mục (ký hiệu)
	Điểm đầu tuyến
	Điểm cuối tuyến
	Chiều dài (km)
	Nền (m)
	Mặt (m)
	Lề (m)
	Kết cấu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	 
	Đồng Sơn 
	1,67
	 
	 
	 
	 

	1
	NT 184
	Ngã tư ông Huệ
	Nguyễn Đình Hạnh
	0,17
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BT/Nhựa

	2
	NT 185
	Đào Thị Yến
	Đào Thị Châu
	0,17
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BT/Nhựa

	3
	NT 186
	Nguyễn Đình Huệ
	Phan Xuân Huỳnh
	0,13
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BT/Nhựa

	4
	NT 187
	Hà Chỉnh
	Nguyễn Văn Minh
	0,16
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BT/Nhựa

	5
	NT 188
	Nguyễn Văn Minh
	Nguyễn Văn Mạnh
	0,35
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BT/Nhựa

	6
	NT 192
	Ngã 3 Lò gạch, qua vườn bà Liệu
	Qua vườn Hồ Thông ra nghĩa địa Đại vàng nối đường vượt lũ
	0,69
	5-6.5
	    3-5
	0.75-1
	BT/Nhựa


9. Quy hoạch hạ tầng phục vụ sản xuất

9.1. Đường nội đồng.

Mặt cắt quy hoạch: Nền đường rộng 5,00 – 6,50 m; Mặt đường rộng 3,50 m; Lề đường rộng 0,75 m x 2 bên; Kết cấu đường: Bê tông.
9.2. Thủy lợi

* Quan điểm quy hoạch

- Muốn tăng năng suất cây trồng, thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá và cải thiện chế độ canh tác tốt hơn hiện tại thì cần phải đầu tư hệ thống thủy lợi tưới, tiêu chủ động.
- Đầu tư xây dựng mới và cải tạo mở rộng khẩu độ toàn bộ hệ thống cầu, cống, mặt đường trong khu dân cư và đồng ruộng trên cơ sở hiện trạng đã có theo từng giai đoạn để đáp ứng giao thông thông suốt và đảm bảo thoát nước, thoát lũ về mùa mưa.

- Căn cứ vào thực trạng thủy lợi hiện nay tại thôn, nâng cấp cải tạo các tuyến kênh chính đầu mối hiện có như (nạo vét, tu bổ hàng năm, bê tông hoá các tuyến chưa làm và đang làm như đã đánh giá phần hiện trạng), quy hoạch mới và mở rộng thêm hệ thống mương nội đồng đảm bảo tưới tiêu chủ động.

10. Quy hoạch hệ thống cấp nước sinh hoạt

- Tiêu chuẩn cấp nước sạch nông thôn: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt: Trường hợp cấp nước đến hộ gia đình đảm bảo tối thiểu 60 lít/người/ngày đêm; trường hợp cấp nước đến vị trí lấy nước công cộng đảm bảo tối thiểu 40lít/người/ngày đêm;

+ Nước cấp cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại hộ gia đình ≥ 8% lượng nước cấp cho sinh hoạt;
* Áp dụng tính toán tại thôn Đồng Sơn xã Quang Diệm: 60 lít/người/ngày.

* Yêu cầu về chất lượng nguồn nước thô. 

* Một số chỉ tiêu chính dùng cho các công trình xử lý thông thường:


- Độ cứng: 0PH ≤ 12; Lượng cặn sấy khô không quá 1.000 mg/l;


- Không có mùi vị lạ; Độ mặn không quá 250 mg/l.

- Tính toán nhu cầu sử dụng nước sạch.

+ Dựa trên tổng dân số của thôn dự kiến theo quy hoạch đến 2030: 250 người.

+ Từ đó tính toán được nhu cầu dùng nước sạch trên toàn thôn đến năm 2030 là 16,50 m3/ng.đ. Cụ thể được tính toán biểu sau:
	Bảng tính toán nhu cầu dùng nước đến năm 2030

	TT
	Các nhu cầu dùng nước
	Quy hoạch phát triển 250 người)

	
	
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu(m3)

	1
	Nước cho sinh hoạt (Qsh)
	60 l/ng.đ cho 80% dân
	12

	2
	Nước cho dịch vụ, công cộng
	10%Qsh
	1,50

	3
	Nước dự phòng, rò rỉ
	15%Q(1-2)
	2,25

	4
	Nước cho bản thân nhà máy
	5% Q(1-3)
	0,75

	 
	Tổng nhu cầu dùng nước
	 
	16,5

	 
	Lấy tròn
	 
	16,5


11. Quy hoạch vệ sinh môi trường.

11.1. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Nước thải sinh hoạt:


Dự báo lượng nước thải sinh hoạt: Khối lượng nước thải sinh hoạt bằng 80% lượng nước cấp: Tính (16,50 m3/ng.đ * 80/100) = 13,2 m3/ng.đ.

- Giải pháp thu gom: 

+ Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân và các công trình công cộng được đưa về hệ thống xử lý cục bộ bằng các hố xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên tại các ao, hồ trong hộ gia đình sau đó chảy ra hệ thống thoát nước mặt chung toàn xã. Đối với các khu vực có thành phần nước chảy phức tạp như khu tiểu thu công nghiệp, khu chăn nuôi cần có giải pháp xử lý riêng.

10.2. Quy hoạch nghĩa trang

- Tiêu chí quy hoạch:

+ Địa điểm quy hoạch nghĩa trang phải: phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất; phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài;

+ Quy mô diện tích các nghĩa trang tập trung phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 0,04 ha/1 000 người;

10.3. Quy hoạch bãi thải, xử lý rác thải

- Tiêu chí quy hoạch:

+ CTR sinh hoạt và sản xuất phải được thu gom và xử lý tại các cơ sở xử lý tập trung;

+ Phải bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển phù hợp với điều kiện thu gom CTR của từng địa phương và đảm bảo bán kính phục vụ. Điểm tập kết, trạm trung chuyển CTR phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường;

- Đối với Thôn Đồng Sơn:

- Hiện nay việc thu gom rác thải do hợp tác xã dịch vụ môi trường đảm nhiệm việc thu gom và chuyển về khu xử lý chung của huyện. Trong kỳ quy hoạch thôn không bố trí các điểm tập kết rác tập trung mà chỉ thực hiện thu gom rác thải trực tiếp tại các hộ gia đình và đưa đến trực tiếp khu xử lý chung của huyện. 
- Khối lượng chất thải rắn tính toán: (0,8 kg/ng/ng.đ) x 250 ng = 200,0 kg.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Giải pháp về thực hiện quy hoạch

- Sau khi phương án quy hoạch được phê duyệt, tiến hành công bố để quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Tiến hành cắm mốc ranh giới theo quy hoạch: Các tuyến đường giao thông, khu trung tâm xã, khu chăn nuôi tập trung, khu dịch vụ thương mại,… tuyên truyền vận động từng cá nhân, tập thể hiến đất, giải toả hành lang giao thông.

- Tuyên truyền vận động xây dựng các hương ước, quy ước của các dòng họ, của các thôn, xóm, để huy động sức mạnh tổng hợp.

- Huy động các nguồn lực để tiến hành xây dựng các hạng mục ưu tiên để giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.

- Nghiên cứu thị trường đầu ra cho sản phẩm, nhằm tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động, xây dựng và củng cố để đảm bảo tính phát triển ổn định và bền vững.

- Xây dựng mạng lưới tiêu thụ rộng khắp, đa dạng loại hình và quy mô, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia để có thể đảm nhiệm dịch vụ đầu ra cho nông sản hàng hoá.

- Đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến nông sản với quy mô phù hợp nhằm tạo ra giá trị nông sản cao, dễ tiêu thụ.

- Đầu tư phát triển chợ, điểm đầu giao lưu hàng hoá trên địa bàn. Phát triển các trục giao thông chính.

PHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Phương án định hướng quy hoạch nông thôn mới thôn Đồng Sơn xã Quang Diệm giai đoạn đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán sinh hoạt, sản xuất của địa phương; những tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh; vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, con người cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thôn, xã và các ngành trên địa bàn.
- Đồ án thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tạo cảnh quan không gian đẹp và bảo vệ môi trường sinh thái, tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn cả về vật chất và tinh thần, giảm dần khoảng cách với cuộc sống đô thị, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.

2. Kiến nghị

- Để đảm bảo tính hiệu quả của phương án định hướng quy hoạch nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đồng Sơn xã Quang Diệm giai đoạn đến năm 2030 thì trong quá trình triển khai thực hiện cần xây dựng phương án cho từng nội dung công việc, cũng như trình thực hiện các nội dung cho phù hợp với điều kiện khách quan tại thời điểm thực hiện. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo, điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

- Để đồ án sớm được triển khai và thực hiện đảm bảo đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra. Kính đề nghị UBND xã Quang Diệm và các cơ quan liên quan xem xét, thống nhất thẩm định và phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện đồ án và các dự án đầu tư trên địa bàn Thôn Đồng Sơn./.

                                                                         TM. THÔN ĐỒNG SƠN
   Nơi nhận:





               THÔN TRƯỞNG

    - UBND Xã (thay b/c);

     - Lưu, VT.
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